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A. LÝ THUYẾT
Bài 1 : CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Khái niệm cạnh tranh
- Cạnh tranh kinh tế là sự tranh đua giữa các chủ thể kinh tế nhằm có được những ưu thế trong sản xuất tiêu thụ hàng hóa, qua đó thu được lợi ích tối đa.
2. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
- Cạnh tranh thường xuyên diễn ra do:
+ Nền kinh tế tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh khiến nguồn cung trên thị trường tăng lên làm cho các chủ thể kinh doanh phải cạnh tranh, tìm cho mình những lợi thế để có chỗ đứng trên thị trường.
+ Trong cạnh tranh, các chủ thể kinh doanh buộc phải sử dụng các nguồn lực của mình một cách hiệu quả nhất. Mỗi chủ thể có điều kiện sản xuất khác nhau, tạo ra năng suất và chất lượng sản phẩm khác nhau, dẫn đến sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm.
+ Để giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh các rủi ro, bất lợi trong sản xuất, trao đổi hàng hóa thi cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là điều tất yếu.
3. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế
- Cạnh tranh có vai trò tạo động lực cho sự phát triển: Cạnh tranh tạo ra môi trường thúc đẩy các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ lao động, phân bổ linh hoạt nguồn lực để đạt được lợi nhuận cao nhất.
- Tạo môi trường để các chủ thể kinh tế luôn cạnh tranh với nhau, không ngừng ứng dụng kỹ thuật công nghệ: Cạnh tranh khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cung cấp dịch vụ tốt hơn.
- Nâng cao trình độ người lao động: Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải đào tạo và nâng cao tay nghề cho người lao động, nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Phân bổ linh hoạt các nguồn lực: Các chủ thể kinh tế phải linh hoạt sử dụng nguồn vốn, lao động và vật tư để cạnh tranh tốt hơn, đạt được hiệu quả sản xuất cao.
- Hướng tới những điều kiện sản xuất tốt nhất nhằm thu được lợi nhuận cao nhất, nhờ đó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, không ngừng hoàn thiện nền kinh tế thị trường, thúc đẩy năng lực thỏa mãn nhu cầu của xã hội: Khi cạnh tranh, các doanh nghiệp tập trung vào cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.
4. Cạnh tranh không lành mạnh
- Cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi trái với quy định của pháp luật, các nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại, các chuẩn mực khác trong kinh doanh như: chỉ dẫn gây nhầm lẫn, gièm pha, gây rối loạn doanh nghiệp khác, xâm phạm bí mật kinh doanh,... có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, tổn hại đến môi trường kinh doanh, tác động xấu đến đời sống xã hội.
· Tác động đến thị trường: Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây mất cân bằng trong thị trường, làm tổn hại đến các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và tạo môi trường kinh doanh bất ổn.
· Tác động đến người tiêu dùng: Người tiêu dùng có thể bị thiệt hại do mua phải sản phẩm kém chất lượng hoặc bị lừa dối bởi các thông tin sai lệch.
· Tác động đến xã hội: Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn tạo ra các vấn đề xã hội như thất nghiệp, giảm niềm tin vào hệ thống pháp luật và quản lý kinh tế.
Những hành vi này cần bị phê phán, lên án và ngăn chặn để bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bài 2: CUNG - CẦU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung
- Cung là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường với mức giá được xác định trong khoảng thời gian nhất định.
- Lượng cung chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố:
+ Giá cả các yếu tố đầu vào để sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ: Khi chi phí sản xuất tăng, lượng cung có xu hướng giảm vì các nhà sản xuất không muốn chịu lỗ hoặc phải tăng giá sản phẩm, gây khó khăn cho việc cạnh tranh
+ Kỳ vọng của chủ thể sản xuất kinh doanh: Kỳ vọng về giá trong tương lai có thể dẫn đến việc giảm cung trong ngắn hạn khi các nhà sản xuất hoặc người cung cấp giữ hàng để bán với giá cao hơn.
+ Giá bán sản phẩm: Khi giá bán cao, nhà sản xuất có động lực cung cấp nhiều hàng hóa hơn để tối đa hóa lợi nhuận, làm tăng cung.
+ Số lượng người tham gia cung ứng: Sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp mới sẽ làm gia tăng cung, vì có nhiều nguồn cung ứng hàng hóa và dịch vụ hơn.
+ Công nghệ sản xuất: Công nghệ tiên tiến giúp giảm chi phí và tăng năng suất, dẫn đến việc tăng lượng cung.
+ Chính sách của chính phủ: Các chính sách về thuế, trợ cấp, và quy định nhập khẩu, xuất khẩu có thể thúc đẩy hoặc hạn chế cung trên thị trường.
+ Các yếu tố khác: Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh…
2. Cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu
- Cầu là lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng sẵn sàng mua với một mức giá nhất định trong khoảng thời gian xác định.
- Lượng cầu chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố:
+ Giá cả hàng hóa, dịch vụ: Giá cả là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến cầu. Khi giá giảm, lượng cầu tăng và ngược lại.

+ Thu nhập, thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng: Mức thu nhập cao hơn làm tăng khả năng chi tiêu, dẫn đến việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ cao cấp nhiều hơn. Khi thu nhập giảm, cầu giảm theo; Thị hiếu thay đổi theo xu hướng, công nghệ và lối sống. Các doanh nghiệp phải theo dõi thị hiếu để cung cấp sản phẩm phù hợp và kích thích cầu.
+ Giá cả những hàng hóa, dịch vụ thay thế: Giá của các sản phẩm thay thế có thể làm thay đổi lựa chọn của người tiêu dùng, tạo ra sự dịch chuyển trong cầu đối với các sản phẩm thay thế rẻ hơn.
+ Kì vọng, dự đoán của người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ... Nếu kỳ vọng giá sẽ tăng, người tiêu dùng có thể mua nhiều hơn hiện tại để tránh giá cao trong tương lai. Ngược lại, nếu kỳ vọng giá giảm, họ có thể trì hoãn mua sắm.
+ Số lượng người tiêu dùng trên thị trường: Sự tăng trưởng dân số hoặc mở rộng thị trường tiêu dùng sẽ làm tăng cầu đối với hàng hóa và dịch vụ.
3. Mối quan hệ cung - cầu và vai trò của quan hệ cung - cầu
a) Mối quan hệ cung - cầu
- Cung - Cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường
+ Khi cầu tăng mà cung không đổi, giá cả tăng lên do người tiêu dùng cạnh tranh nhau để mua sản phẩm.
+ Khi cung tăng mà cầu không đổi, giá cả sẽ giảm do người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và các nhà cung cấp phải giảm giá để bán hàng.
+ Khi cung giảm nhưng cầu không đổi, giá cả tăng do sự khan hiếm hàng hóa trên thị trường.
+ Khi cầu giảm mà cung không đổi, giá cả sẽ giảm do người sản xuất phải cạnh tranh để bán được hàng.
- Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu
+ Khi giá tăng, người tiêu dùng có xu hướng mua ít hơn, làm giảm cầu.
+ Khi giá giảm, người tiêu dùng có xu hướng mua nhiều hơn do sản phẩm trở nên "rẻ hơn".
+ Khi giá hàng hóa tăng, nhà sản xuất có động lực để sản xuất nhiều hơn để tối đa hóa lợi nhuận.
+ Khi giá giảm xuống dưới mức lợi nhuận kỳ vọng, nhà sản xuất sẽ cắt giảm sản xuất để tránh lỗ Cung giảm
- Cung - Cầu tác động lẫn nhau
+ Khi cầu tăng mạnh, nhà sản xuất tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu làm cung tăng
+ Khi cung khan hiếm, người tiêu dùng có xu hướng tích trữ hàng hóa, khiến cầu tăng nhanh
+ Khi cầu giảm, nhà sản xuất phải cắt giảm sản xuất để tránh thua lỗ Cung giảm
TỔNG QUAN:  Cung - cầu có mối quan hệ chặt chẽ, tác động, quy định lẫn nhau:
- Cầu xác định khối lượng, cơ cấu của cung, ví như "đơn đặt hàng" của thị trường cho các nhà sản xuất, cung ứng. Cung tác động đến cầu, kích thích cầu. Những hàng hoá, dịch vụ được cung ứng phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng sẽ được ưa thích khiến cho cầu về chúng tăng lên
b. Vai trò của quan hệ cung cầu.
Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, quan hệ cung - cầu có vai trò quan trọng đối với các chủ thể kinh tế như đối với chủ thể sản xuất, với người tiêu dùng và đối với nhà nước.
- Thứ nhất, đối với chủ Khi cầu tăng mạnh, nhà sản xuất tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thể sản xuất kinh doanh:
+ Quan hệ cung - cầu là tác nhân trực tiếp khiến giá cả thường xuyên biến động trên thị trường: khi cung lớn hơn cầu sẽ dẫn đến giá giảm, khi cung nhỏ hơn cầu sẽ dẫn đến giá tăng; cung bằng cầu thì giá ổn định. Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh: có nhiều lợi nhuận khi bán giá cao, có thể thua lỗ khi bán giá thấp.
+ Hiện trạng quan hệ cung - cầu là căn cứ để doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh: khi cung lớn hơn cầu, giá giảm thì thu hẹp sản xuất; khi cung nhỏ hơn cầu, giá tăng thì mở rộng sản xuất.
- Thứ hai, vai trò đối với chủ thể tiêu dùng: Quan hệ cung - cầu là căn cứ giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá phù hợp: nên mua hàng hoá, dịch vụ khi: cung lớn hơn cầu, giá giảm; không nên mua hàng hoá, dịch vụ khi: cung nhỏ hơn cầu, giá tăng.
- Thứ ba, vai trò đối với chủ thể Nhà nước: Giúp Nhà nước có cơ sở để đưa ra các biện pháp, chính sách để duy trì cân đối cung - cầu hợp lí, góp phần bình ổn thị trường.



BÀI 3: LẠM PHÁT
1. Khái niệm và các loại hình lạm phát.
a. Khái niệm lạm phát
Lạm phát là sự tăng mức giá chung các hàng hoá, dịch vụ của nền kinh tế (thường tính bằng chỉ số giá tiêu dùng- CPI) một cách liên tục trong một thời gian nhất định.
b. Các loại hình lạm phát
Căn cứ vào mức độ lạm phát có các loại lạm phát sau: 
- Lạm phát vừa phải: mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm (0% - dưới 10%). Trong điều kiện lạm phát thấp, giá cả thay đổi chậm, nền kinh tế được coi là ổn định.
- Lạm phát phi mã: Mức độ tăng của giá cả ở hai con số trờ lên hằng năm (10% - 1.000%), gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế. Đồng tiền mất giá một cách nhanh chóng, lãi suất thực tế giảm, người dân tránh giữ tiền mặt.
- Siêu lạm phát: giá cả tăng lên với tốc độ vượt xa mức lạm phát phi mã (>1.000%), nền kinh tế lâm vào khủng hoảng
2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát 
- Chi phí sản xuất tăng cao: việc tăng giá các yếu tố đầu vào của sản xuất (như: xăng, dầu, điện, nguyên liệu,...) đẩy chi phí sản xuất tăng cao khiến cho giá cả nhiều loại hàng hoá trên thị trường tăng gây lạm phát.
- Cầu tăng cao: do có yếu tố tác động làm tổng cầu tăng cao nhưng tổng cung không thay đổi dẫn đến mức giá chung tăng gây lạm phát.
- Phát hành thừa tiền trong lưu thông: khi lượng tiền phát hành vượt quá mức cần thiết làm xuất hiện tình trạng người giữ tiền sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn để mua một đơn vị hàng hoá, làm cho giá cả hàng hoá leo thang gây lạm phát.
3. Hậu quả của lạm phát
- Lạm phát cao gây hậu quả tiêu cực đến hoạt động của nền kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội:
+ Giá cả các yếu tố đầu vào sản xuất tăng cao khiến chi phí tăng, tác động trực tiếp đến việc giảm quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm cho kinh tế suy thoái và thất nghiệp gia tăng. Giá cả các hàng hoá không ngừng tăng dẫn đến tình trạng đầu cơ, tích trữ nhiều hàng hoá, tạo thêm sự khan hiếm, đẩy giá cả hàng hoá tiếp tục tăng gây nhiễu loạn thị trường.
+ Giá cả hàng hoá cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ làm cho mức sống của người dân trong XH giảm sút. Bên cạnh đó, lạm phát cao thường khiến nhiều người mất việc làm, không có thu nhập, đời sống nhiều gia đình bấp bênh, gặp nhiều khỏ khăn. Lạm phát tăng cao, kéo dài có thể gây ra khủng hoảng kinh tế, chính trị, XH,...
4. Vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát
- Luôn theo dõi biến động giá cả trên thị trường, duy trì tỉ lệ lạm phát ở mức cho phép
- Đưa ra chính sách, biện pháp, sử dụng các công cụ điều tiết để kiềm chế và đẩy lùi lạm phát như:  tăng lãi suất, giảm mức cung tiền, cắt giảm chi tiêu công, hỗ trợ thu nhập cho người gặp khó khăn, tăng cường quản lí thị trường chống đầu cơ tích trữ hàng hoá, sử dụng dự trữ quốc gia đề bình ổn cung - cầu, bình ổn giá trên thị trường,..
- Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ :Giảm cung tiền và điều chỉnh lãi suất; Ổn định lượng tiền trong nền kinh tế
- Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt: Cắt giảm đầu tư công; Giảm bội chi ngân sách
- Tăng cường chính sách an sinh xã hội: Hỗ trợ hộ nghèo, công nhân; Tăng trợ cấp xã hội
* Trách nhiệm của công dân trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát.
+ chấp hành và ủng hộ những hành vi chấp hành, tuân thủ chủ trương chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát. 
+ phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiểm chế lạm phát.
BÀI 4: THẤT NGHIỆP
1. Khái niệm thất nghiệp và các loại hình thất nghiệp 
a. KN:
- Thất nghiệp là tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được việc làm.
- Người thất nghiệp là những người trong độ tuổi lao động, có khả năng làm việc, muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm
b. Các loại hình thất nghiệp.
- Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp có thất nghiệp tự nhiên và thất nghiệp chu kỳ
+ Thất nghiệp tự nhiên: biểu thị mức thất nghiệp bình thường mà nền kinh tế phải chịu, luôn tồn tại trong xã hội, bao gồm các dạng:
* Thất nghiệp tạm thời: Thất nghiệp phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng, các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống.
* Thất nghiệp cơ cấu: Thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi cùa công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải. 
+ Thất nghiệp chu kì: thất nghiệp tương ứng với từng giai đoạn trong chu kì kinh tế: Thất nghiệp chu kì ở mức cao khi nền kinh tế suy thoái; Thất nghiệp chu kì ở mức thấp khi kinh tế phát triển, mở rộng.
- Phân loại theo tính chất:
+ Thất nghiệp tự nguyện: xảy ra do người lao động không muốn làm việc do điều kiện làm việc và mức lương chưa phù hợp với họ.
+ Thất nghiệp không tự nguyện: xảy ra khi người lao động mong muốn đi làm nhưng không thể tìm kiếm được việc làm.
2. Nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp 
- Nguyên nhân chủ quan: bị đuổi việc do vi phạm kỉ luật, tự thôi việc do không hài lòng với công việc đang có, do thiếu kĩ năng làm việc,...
- Nguyên nhân khách quan: do cơ sở sản xuất kinh doanh đóng cửa, do sự mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường lao động; Muốn có việc làm với mức lương cao hơn mức lương hiện hành. 
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Thất nghiệp để lại những hậu quả nặng nề đối với mỗi cá nhân, với nền kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội:
- Đối với người bị thất nghiệp: 
+ Thất nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động( Thất nghiệp làm giảm thu nhập, dẫn đến khó khăn trong việc trang trải cuộc sống)
+ Khó khăn trong đời sống:  Mất việc làm có thể ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động, gây áp lực tâm lý
+ Ảnh hưởng đến kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp: Thời gian thất nghiệp kéo dài có thể dẫn đến mất kỹ năng và kiến thức, làm giảm khả năng tìm kiếm việc làm sau này.
- Đối với doanh nghiệp: 
+ Giảm nhu cầu xã hội: Khi thất nghiệp tăng, nhu cầu tiêu dùng giảm, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
+ Cơ hội kinh doanh giảm: Doanh nghiệp không có đủ khách hàng, dẫn đến việc không thể mở rộng sản xuất hoặc đầu tư mới.
+ Đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất: Nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc đóng cửa do không thể hoạt động hiệu quả.
- Đối với nền kinh tế: 
+ Lãng phí nguồn lực: Thất nghiệp kéo dài dẫn đến lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả sử dụng lao động trong nền KT 
+ Suy thoái kinh tế: Tăng trưởng KT chậm lại, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và khả năng đầu tư cho phát triển
+ Ngân sách nhà nước suy giảm:  Thất nghiệp làm giảm nguồn thu từ thuế, ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia.
- Đối với chính trị - xã hội: 
+ Thất nghiệp gia tăng làm cho hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát sinh nhiều  dẫn đến các vấn đề xã hội như tội phạm, bạo lực, và biểu tình.
+ Xáo trộn trong xã hội:  Sự không ổn định trong xã hội có thể dẫn đến các xung đột, bất bình và khủng hoảng lòng tin vào chính quyền, hiện tượng lãn công, bãi công, biếu tình,... tăng lên.
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Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp: 
- Thường xuyên thông tin về tình hình thất nghiệp, từ đó dự báo, đồng thời đưa ra các giải pháp để kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp.
- Khi tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, Nhà nước sử dụng nhiều giải pháp đề kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp như: Hoàn thiện thể chế về thị trường lao động, thực hiện đúng pháp luật về lao động; Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng hoạt động sản xuất, chuyền đổi sản xuất để tạo thêm việc làm cho người lao động; Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động.
- Ngoài ra, Nhà nước còn thường xuyên quan tâm đào tạo lao động trình độ cao, đa dạng hoá các loại hình trường lớp, hỗ trợ người lao động tự tạo việc làm.
BÀI 5: THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
1. Lao động và thị trường lao động.
a. Khái niệm lao động
- Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội.
- Vai trò của lao động:
+ Trong hoạt động sản xuất, lao động được coi là yếu tố đầu vào, ảnh hưởng tới chi phí tương tự như việc sử dụng các yếu tố sản xuất khác. 
+ Lực lượng lao động là một bộ phận của dân số, là người được hưởng thụ lợi ích của quá trình phát triển.
- Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thoả thuận, được trả lương và chịu sự quản lí, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.
b. Thị trường lao động
- Thị trường lao động ( hoặc thị trường sức lao động) là nơi thực hiện các quan hệ xã hội giữa người bán sức lao động (người lao động làm thuê) và người mua sức lao động (người sử dụng sức lao động), thông qua các hình thức thoả thuận về giá cả (tiền công, tiền lương) và các điều kiện làm việc khác, trên cơ sở một hợp đồng lao động bằng văn bản, bằng miệng, hoặc thông qua các dạng hợp đồng hay thoả thuận khác.
- Thị trường lao động được cấu thành bởi ba yếu tố: cung, cầu và giá cả sức lao động. Thị trường lao động có thể hoạt động hiệu quả khi các quyền tự do mua, bán sức lao động được đảm bảo bằng luật pháp và hệ thống các chính sách liên quan đến quyền, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia thị trường.
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- Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập và không bị pháp luật cấm.
- Việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người, giúp duy trì và cải thiện cuộc sống. Mỗi người có thể làm nhiều việc khác nhau: có việc làm chính thức (việc làm toàn thời gian) hay việc làm không chính thức( việc làm bán thời gian)
- Thị trường việc làm là nơi gặp gỡ, trao đổi mua bán hàng hoá việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng như xác định mức tiền công của người lao động trong từng thời kì nhất định. 
- Thị trường việc làm kết nối cung - cầu lao động trên thị trường thông qua các phiên giao dịch việc làm, các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm, các thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng,... để cung cấp thông tin cụ thể về doanh nghiệp, nhu cầu, mức lương tuyển dụng, giúp người lao động có thông tin, tiếp cận được đến các cơ sở có nhu cầu tuyển dụng để tìm kiếm được việc làm.
* Phân biệt lao động và việc làm:
	Tiêu chí
	Lao động
	Việc làm

	Định nghĩa
	Hoạt động của con người nhằm tạo ra của cải vật chất, tinh thần hoặc mang lại giá trị cho xã hội
	Công việc cụ thể mà 1 người thực hiện và được trả công

	Đối tượng thực hiện
	Bao gồm tất cả những người có khả năng làm việc ( Cả người đang có việc làm, người thất nghiệp thậm chí cả người chưa đủ tuổi lao động)
	Chỉ bao gồm người đang có công việc hoặc tự kinh doanh

	Mục đích
	Tạo ra sản phẩm; Tạo ra giá trị cho XH
	Tạo thu nhập ; Đóng góp trực tiếp vào sản xuất kinh doanh


* Phân biệt thị trường lao động và thị trường việc làm:
	Tiêu chí
	Thị trường lao động
	Thị trường việc làm

	Khái niệm
	Là nơi thực hiện các quan hệ xã hội giữa người bán sức lao động (người lao động làm thuê) và người mua sức lao động (người sử dụng sức lao động), thông qua các hình thức thoả thuận về giá cả (tiền công, tiền lương) và các điều kiện làm việc khác
	Là nơi gặp gỡ, trao đổi mua bán hàng hoá việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng như xác định mức tiền công của người lao động trong từng thời kì nhất định

	Hàng hoá
	Sức lao động
	Việc làm

	Cơ chế vận hành
	Được điều chỉnh bởi cung và cầu lao động, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: kinh tế, chính trị, xã hội
	Được điều chỉnh bởi cung và cầu việc làm; chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

	Kết quả
	Tạo ra việc làm; xác định mức lương, điều kiện làm việc
	- Thoả mãn nhu cầu việc làm của người lao động
- Đáp ứng yêu cầu nhân sự của doanh nghiệp


3. Mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm.
Thị trường lao động và thị trường việc làm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.  Thị trường việc làm là 1 phần của thị trường lao động. Thông qua các dịch vụ kết nối nhà tuyển dụng và người lao động, thị trường việc làm giúp người lao động tìm được chỗ làm phù hợp, người sử dụng lao động tìm được người thích hợp, giúp cho thị trường lao động nhanh chóng đạt đến trạng thái cân bằng cung - cầu lao động
[bookmark: _Hlk172536555]4. Xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.
- Thị trường lao động ở Việt Nam đang nổi lên 4 xu hướng: 
+ Gia tăng số lượng lao động trên các nền tảng công nghệ: Các nền tảng công nghệ như Grab, Be, Gojek hay Shopee mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động tự do, đặc biệt trong các lĩnh vực giao hàng, vận tải, bán lẻ trực tuyến.
+ Chuyển dịch nghề nghiệp gắn với kĩ năng mềm: Các nhà tuyển dụng không chỉ yêu cầu kỹ năng chuyên môn mà còn chú trọng kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý thời gian. 
+ Lao động giản đơn sẽ trở nên yếu thế: Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) khiến các công việc giản đơn như lao công, thợ may, nhân viên kho hàng có nguy cơ bị thay thế.
+ Xu hướng lao động "phi chính thức" gia tăng: Lao động “phi chính thức” bao gồm những công việc không có hợp đồng lao động dài hạn hoặc bảo hiểm xã hội, ngày càng tăng trong các lĩnh vực như bán hàng rong, kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ tạm thời.
- Xu hướng tuyển dụng trên thị trường lao động luôn gắn liền với chiến lược, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước cùng với những yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Học sinh cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp, trau dồi các kĩ năng, nắm được xu hướng phát triển của thị trường lao động, tự đánh giá sở trường, nguyện vọng và điều kiện của bản thân để lựa chọn, định hướng nghề nghiệp.
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1. Khái niệm và tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh, các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh
a. Khái niệm và sự cần thiết xây dựng ý tưởng kinh doanh
* Khái niệm:
Ý tưởng kinh doanh là khái niệm trong lĩnh vực kinh doanh chỉ loại ý tưởng có tính sáng tạo, khả thi mang đến lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh.
- Để có một ý tương kinh doanh tốt. các chủ thể sản xuất kinh doanh cần phải quan tâm đến tính vượt trội; tính mới mẻ độc đáo; tính hữu dụng; tính khả thi và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. 
- Có hai dạng ý tưởng kinh doanh là ý tưởng cải tiến kinh doanh và ý tưởng kinh doanh mới.
* Sự cần thiết xây dựng ý tưởng kinh doanh:
Việc xây dựng ý tưởng kinh doanh rất cần thiết, giúp người kinh doanh xác định được những vấn đề cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh: 
+ Kinh doanh mặt hàng gì(Xác định được đối tượng khách hàng là ai, họ có nhu cầu gì); 
+ Kinh doanh thế nào? (Xác định được cách thức mới, có hiệu quả); 
+ Kinh doanh cho ai? (Xác định được mục tiêu kinh doanh).
b. Các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh
- Các nguồn tạo ý tưởng kinh doanh có vai trò quan trọng đối với quá trình kinh doanh của các chủ thể
-  Các nguồn tạo ý tưởng kinh doanh có thể xuất phát từ: Lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài
+ Lợi thế nội tại: xuất phát từ đam mê, hiểu biết, khả năng huy động các nguồn lực,... của chủ thể kinh doanh.
+ Cơ hội bên ngoài: bắt nguồn từ một nhu cầu mới chưa được đáp ứng, lợi thế cạnh tranh, thuận lợi về vị trí triển khai hay thuận lợi từ một chính sách vĩ mô,...
2. Khái niệm cơ hội kinh doanh và tầm quan trọng của việc xác định, định giá các cơ hội kinh doanh
- Cơ hội kinh doanh: sự xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện được mục tiêu kinh doanh. Cơ hội kinh doanh có thể xuất hiện từ bên ngoài nhưng cũng có khi do chính chủ thể kinh doanh chủ động tạo ra.
- Ý tưởng kinh doanh được xác định là cơ hội kinh doanh khi có tính bền vững, đáp ứng được nhu cầu hiện tại và có thể duy trì sản phẩm lâu dài, có tính hấp dẫn khi đảm bảo mang lại lợi nhuận và có tính cơ hội khi thời điểm kinh doanh phù hợp.
- Chủ kinh doanh cần dựa trên 4 tiêu chí: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để đánh giá, khẳng định cơ hội kinh doanh tốt, lấy cơ sở để xây dựng kế hoạch phát huy các điểm mạnh khai thác cơ hội và khắc phục điểm yếu và vượt qua thách thức để kinh doanh thành công.
3. Các năng lực cần thiết của người kinh doanh
- Năng lực lãnh đạo: Khả năng quản lý, phân bổ nguồn lực hiệu quả, điều hành công việc, lãnh đạo đội ngũ nhân viên đạt được các mục tiêu đề ra; Biết định hướng chiến lược, năng động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội kinh doanh.
- Năng lực quản lí: Khả năng nhận diện và tận dụng các cơ hội kinh doanh kịp thời, biến chúng thành lợi thế cạnh tranh. Biết tổ chức, thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh,..
- Năng lực chuyên môn: Hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh, nắm vững kiến thức chuyên môn để đưa ra các quyết định phù hợp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
- Năng lực học tập: tích luỹ kiến thức, rèn luyện kĩ năng...
CHỦ ĐỀ 5- BÀI 7: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
1. Tìm hiểu quan niệm và biểu hiện của đạo đức kinh doanh
a. Quan niệm về đạo đức kinh doanh
- Là tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cơ bản được biểu hiện cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh, có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn hành vi của chủ thể trong kinh doanh.
b. Biểu hiện của đạo đức kinh doanh
Đạo đức kinh doanh biểu hiện thông qua 1 số phẩm chất đạo đức trong kinh doanh:
- Trách nhiệm: hoàn thành tốt nhiệm vụ; tạo giá trị cho doanh nghiệp, cho xã hội, tuân thủ pháp luật, tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
- Trung thực: giữ chữ tín trong kinh doanh, công bằng, liêm chính.
- Nguyên tắc: thực hiện đúng quy định của đơn vị, đảm bảo bí mật
- Tôn trọng con người: bảo đảm quyền lợi của nhân viên, tôn trọng khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
- Gắn kết các lợi ích: gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội.
2. Vai trò của đạo đức kinh doanh
- Thực hiện đạo đức kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh theo hướng tích cực
- Nâng cao chất lượng và uy tín doanh nghiệp, làm hài lòng khách hàng, 
- Tạo nên sự vững mạnh của nền kinh tế.
B. BÀI TẬP MINH HOẠ 
Bài 1: Cạnh tranh
Câu 1: Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?
A. Cạnh tranh văn hoá.	                       B. Cạnh tranh kinh tế.
C. Cạnh tranh chính trị.	                       D. Cạnh tranh sản xuất.
Câu 2: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. giành thị trường có lợi để bán hàng.	B. tăng cường độc chiếm thị trường.
C. Làm cho môi trường bị suy thoái.           	D. Tiếp cận bán hàng trực tuyến.
Câu 3: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.	            B. nền tảng của sản xuất hàng hoá.
C. tìm kiếm cơ hội đầu tư thuận lợi.	            D. đa dạng hóa các quan hệ kinh tế.
Câu 4: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. tìm kiếm các hợp đồng có lợi.	           B. triệt tiêu lợi nhuận đầu tư.
C. kiểm soát tăng trưởng kinh tế.	           D. hạ giá thành sản phẩm.
Câu 5: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.	            B. kích thích sức sản xuất.
C. đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.	D. khai thác tối đa mọi nguồn lực.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
A. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.	B. Kiểm soát tăng trưởng kinh tế.
C. Thu lợi nhuận cho người kinh doanh.	D. Hạn chế sử dụng nhiên liệu.
Câu 7: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?
A. Áp dụng khoa học – kĩ thuật tiên tiến.	B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
C. Giảm thiểu chi phí sản xuất.	             . Bán hàng giả gây rối thị trường.
Câu 8: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?
A. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.	B. Giành thị trường có lợi để bán hàng.
C. Tìm kiếm cơ hội đầu tư thuận lợi	              D. Hủy hoại tài nguyên môi trường.
Câu 9: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?
A. Khuyến mãi để thu hút khách hàng.	  B. Áp dụng khoa học tiên tiến.
C. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.	              D. Chạy theo lợi nhuận làm hàng giả.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp phân phối ô tô đưa ra các ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng, gia tăng cạnh tranh. Doanh nghiệp P giảm 50% lệ phí trước bạ đối với các mẫu xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP, khách hàng còn có cơ hội để sở hữu các mẫu xe nhập khẩu với mức ưu đãi giảm tới 40 triệu đồng. Không kém cạnh, doanh nghiệp T có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ với khách hàng mua các dòng xe nhập khẩu và áp dụng mức ưu đãi 20 triệu đồng cho tất cả các phiên bản của mẫu xe nhập khẩu. Các doanh nghiệp đưa ra những chương trình ưu đãi, giảm giá để tăng doanh số mùa bán hàng cuối năm.
Câu 10: Doanh nghiệp P và T đã vận dụng tốt nội dung nào dưới đây của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa để đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.
A. Khái niệm cạnh tranh.	                          B. Vai trò của cạnh tranh.
C. Tính hai mặt của cạnh tranh.	              D. Tính độc quyền của cạnh tranh.
Câu 11: Việc doanh nghiệp P và doanh nghiệp T cùng liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi và hỗ trợ khách hàng là biểu hiện của hoạt động kinh tế nào dưới đây?
A. Cạnh tranh.	                  B. Tiêu dùng.	    C. Sản xuất.	               D. Phân phối.
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc áp dụng các biện pháp mà doanh nghiệp P và T hướng tới?
A. Thu được nhiều lợi nhuận.	                           B. Giành được nhiều khách hàng.
C. Tăng doanh số bán xe.	                           D. Tăng thu ngân sách nhà nước.
Câu 13: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Công ty H chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm áo sơ mi nữ. Hai tháng gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm mới của các công ty, tập đoàn may mặc có thương hiệu trong và ngoài nước với kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, chất liệu vải đẹp, giá cũng hấp dẫn hơn khiến doanh thu bán hàng của công ty H sụt giảm. Ban Giám đốc công ty phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp: tìm kiếm thêm nguồn vải có hoạ tiết, chất liệu đặc biệt hơn, ứng dụng công nghệ mới trong việc hoàn thiện sản phẩm, đưa ra mức lương hấp dẫn tuyển dụng được nhà thiết kế có tay nghề cao,... để nhanh chóng tạo ra sản phẩm mới, thu hút khách hàng, chiếm lĩnh lại thị trưởng, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
a) Công ty H và các công ty khác cùng cạnh tranh nhau về sản phẩm hàng may mặc. 
b) Việc Ban giám đốc đưa ra các giải pháp để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh lại thị trường là phù hợp với quy luật cạnh tranh. 
c) Điều kiện sản xuất của công ty H và các công ty khác là khác nhau nên họ cạnh tranh nhau là hợp lý. 
d) Để cạnh tranh được với đối thủ, các chủ thể sản xuất kinh doanh được sử dụng mọi biện pháp để giành thắng lợi trong cạnh tranh. 
Bài 2: Cung - cầu
Câu 1: Số lượng hàng hóa, dịch vụ mà nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường tương ứng với mức giá cả được xác định trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là
A. cung.	            B. cầu.	                     C. lạm phát.	                D. thất nghiệp.
Câu 2: Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cung là
A. giá cả của hàng hóa đó.	                      B. nguồn gốc của hàng hóa.
C. chất lượng của hàng hóa.	                      D. vị thế của hàng hóa đó.
Câu 3: Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?
A. Giá cả của hàng hóa đó.	                        B. Thu nhập của người tiêu dùng.
C. Nguồn gốc xuất thân doanh nghiệp.	D. Giá cả của các hàng hóa cùng loại.
Câu 4: Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?
A. Kỳ vọng của người sản xuất.	B. Tâm lý của người tiêu dùng.
C. Tâm trạng của người mua hàng.	D. Thị hiếu của người tiêu dùng.
Câu 5: Trong nền kinh tế thị trường, nếu nhà nước có chính sách giảm thuế đối với một mặt hàng nào đó thì sẽ làm cho cung hàng hóa về mặt hàng đó có xu hướng
A. tăng.	          B. giảm.	              C. giữ nguyên.	                         D. không đổi.
Câu 6: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?
A. Cung = cầu.	B. Cung < cầu.	C. Cung > cầu.	D. Cầu tăng.
Câu 7: Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 20.000 chiếc, giá cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ 
A. Giảm	                   B. Tăng	               C. Tăng mạnh	 D. ổn định
Câu 8: Trường hợp cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường so với hơn giá trị hàng hoá sẽ
A. nhỏ hơn.	             B. bằng nhau.	               C. lớn hơn rất nhiều.	D. lớn hơn.
Câu 9: Nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng tăng mạnh vào cuối năm, nhưng nguồn cung không đáp ứng đủ thì sẽ xảy ra tình trạng gì dưới đây?
A. Giá vật liệu xây dựng tăng                 	    B. Giá vật liệu xây dựng giảm
C. Giá cả ổn định	                                        D. Thị trường bão hòa
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Nhu cầu mua sắm trực tuyến tiếp tục tăng cao trong những ngày cận tết Nguyên Đán. Các sản phẩm trang trí nhà cửa được chọn mua nhiều với số lượng tăng đến 45% so với tháng trước. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Tiki lên kế hoạch chuẩn bị hàng hoá đảm bảo về số lượng và chất lượng: tăng 30% lượng hàng hoá tập trung vào các sản phẩm thiết yếu như thực phẩm khô, thức uống, sữa, gia vị. Bên cạnh đó còn triển khai linh hoạt nhiều chính sách giao hàng nhằm thu hút đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.
Câu 10: Trong trường hợp trên, cung về hàng hóa và dịch vụ sẽ có xu hướng
A. giảm.	                    B. tăng.	                    C. cân bằng.                      D. không đổi.
Câu 11: Thông tin trên phản ánh quan hệ cung cầu ở nội dung nào dưới đây?
A. Giá giảm cầu tăng.	                                          B. Cầu tăng, cung tăng.
C. Cầu giảm, cung giảm.	                              D. Giá tăng, cầu giảm.
Câu 12: Yếu tố nào dưới đây là một trong những nguyên nhân khiến cầu tăng trong thông tin trên?
A. Nhà sản xuất giảm giá.	                            B. Chuẩn bị Tết nguyên Đán.
C. Các hãng giao hàng giảm giá.	                D. Do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Câu 13: Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tại khu vực nông thôn, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ gồm miễn, giảm tiền thuê đất và hỗ trợ tín dụng đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại để thực hiện dự án. Nhờ có những chính sách trên, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vốn vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm nghiệp thuỷ sản.
a) Từ các chính sách của nhà nước sẽ thúc đẩy cung về mặt hàng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng. 
b) Việc hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp là thể hiện sự cạnh tranh không lành mạnh.  
c) Chính sách nhà nước là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới cung hàng hóa. 
d) Lượng cầu về mặt hàng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản sẽ tăng trong thời gian tới. 
Bài 3: Lạm phát
Câu 1: Trong nền kinh tế, khi mức giá chung các hàng hoá, dịch vụ của nền kinh tế tăng một cách liên tục trong một thời gian nhất định được gọi là
A. lạm phát.	               B. tiền tệ.	            C. cung cầu.	       D. thị trường.
Câu 2: Trong nền kinh tế, dấu hiệu cơ bản để nhận biết nền kinh tế đó đang ở trong thời kỳ lạm phát đó là sự
A. tăng giá hàng hóa, dịch vụ.	           B. giảm giá hành hóa, dịch vụ.
C. gia tăng nguồn cung hàng hóa.	           D. suy giảm nguồn cung hàng hóa.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm phát?
A. Giá cả hàng hóa tăng lên.	                       B. Chi phí sản xuất tăng lên.
C. Cầu có xu hướng tăng lên.	                      D. Thu nhập người dân tăng.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát?
A. Nhà nước mua ngoại tệ.	                       B. Các chi phí đầu vào giảm.
C. chi phí sản xuất tăng.	                       D. lượng cung tiền đưa ra ít.
Câu 5: Đối với nền kinh tế, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến chi phí và các yếu tố đầu vào tăng cao từ đó dẫn đến hậu quả các doanh nghiệp
A. mở rộng quy mô sản xuất.                  	B. thu hẹp quy mô sản xuất.
C. tăng cường tiềm lực tài chính.	            D. đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Theo báo cáo của chính phủ, từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 6, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng cao dần. Vận tải là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn "bão giá" xăng dầu. Một số hãng đã buộc phải tăng giá dịch vụ vận tải. Nghề đi biển, đánh bắt hải sản cũng là một trong những ngành, nghề chịu ảnh hưởng nặng nề không kém từ cơn "bão giá"xăng dầu, thậm chí không ít ngư dân đã phải cho tàu cá nằm bờ vì chi phí dầu lên quá cao. Cùng với đó, hàng loạt hệ thống dịch vụ ăn uống phải đóng cửa, hoặc thu hẹp hoạt động do chi phí đầu vào tăng mạnh, trong khi hoạt động kinh doanh trực tuyến bị ảnh hưởng nặng do giá chuyển hàng tăng cao.
Câu 6: Việc làm nào dưới đây của Nhà nước sẽ góp phần kiềm chế lạm phát, đặc biệt là làm hạ nhiệt sự leo thang của giá cả hàng hóa trong trường hợp trên?
A. Tăng thêm cung tiền để bù giá.	                       B. Giảm thuế mặt hàng xăng dầu.
C. Tăng lương cho cán bộ, viên chức.	           D. Mở rộng hỗ trợ tiền từ ngân sách.
Câu 7: Thông tin trên không đề cập đến hậu quả nào dưới đây do lạm phát gây ra?
A. Ngư dân phải ngừng đi biển.	                     B. Cửa hàng kinh doanh đóng cửa.
C. Đời sống nhân dân gặp khó khăn.	                     D. Nguồn thu ngân sách được bổ sung.
Câu 8: Trong thông tin trên, nguyên nhân dẫn đến lạm phát là do yếu tố nào dưới đây?
A. Do chi phí kéo.	                                           B. Do chi phí đẩy.
C. Do cung lớn hơn cầu.	                               D. Do cung nhỏ hơn cầu.
Câu 9: Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Vào dịp cuối năm nắm bắt tâm lý do nhu cầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ của người dân tănng cao vì vậy giá nguyên vật liệu đầu vào tăng dần. Đồng thời, do ảnh hưởng thị trường thế giới, giá xăng trong nước cũng được điều chỉnh tăng qua nhiều lần làm tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Điều này làm cho giá cả hàng hoá, dịch vụ đồng loạt tăng cao, tạo sức ép lớn lên tỉ lệ lạm phát.
a) Nguyên nhân dẫn đến lạm phát là do chi phí đầu vào giảm. 
b) Giá cả các yếu tố đầu vào của hàng hóa tăng cao sẽ tác động cả đến nguồn cung và cầu về hàng hóa.  
c) Nhà nước sử dụng công cụ tiền tệ để kiềm chế sự tăng giá của một số mặt hàng. 
d) Giá cả các yếu tố đầu vào của các ngành sản xuất tăng, sẽ giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. 
Baì 4: Thất nghiệp
Câu 1: Loại hình thất nghiệp được phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng, các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống được gọi là
A. thất nghiệp cơ cấu.	                                B. thất nghiệp tạm thời.
C. thất nghiệp chu kỳ.	                                D. thất nghiệp tự nguyện.
Câu 2: Loại hình thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải là hình thức
A. thất nghiệm cơ cấu.	                     B. thất nghiệm tạm thời.
C. thất nghiệp tự nguyện.	                      D. thất nghiệm chu kỳ.
Câu 3: Theo đặc trưng của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp theo vùng, thất nghiệp theo lứa tuổi và
A. giới tính.	            B. trá hình.	          C. cơ cấu.	    D. tự nguyện
Câu 4: Theo đặc trưng của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp theo giới tính, thất nghiệp theo lứa tuổi và
A. cơ cấu.	           B. theo vùng.	           C. tự nguyện.	     D. thời vụ.
Câu 5: Theo tính chất của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện, thất nghiệp
A. thời vụ.	          B. giới tính.	            C. lứa tuổi.	        D. cơ cấu.
Câu 6: Theo tính chất của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp không tự nguyện, thất nghiệp thời vụ
A. tự nguyện.	           B. lứa tuổi.	          C. cơ cấu.	       D. chu kỳ.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Do tác động của khủng hoảng kinh tế, công ty Z lên kế hoạch tinh giảm và tinh giảm một số bộ phận. Chị H do không đáp ứng được yêu cầu sản xuất nên đã bị sa thải và được nhận trợ cấp thôi việc, chị đã dùng số tiền đó để mở một cửa hàng tạp hóa công việc dần đi vào ổn định. Chị M sau khi nghỉ việc đã nộp đơn lên cơ quan chức năng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Anh L, vốn là thợ có tay nghề cao vì được trả lương thấp nên đã nghỉ việc và nộp đơn vào công ty P, trong lúc chờ ký hợp đồng anh tranh thủ đi du lịch cùng gia đình kết hợp tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Chị Q sau khi nghỉ việc tại công ty X đã được công ty T nhận vào làm việc và trải qua thời gian tập sự 3 tháng trước khi ký hợp đồng chính thức.
Câu 7: Những ai dưới đây đang ở trong tình trạng thất nghiệp?
A. Chị H và chị M.	B. Anh L và chị Q.	C. Chị M và anh L.	D. Chị Q và và chị H.
Câu 8: Những ai dưới đây thuộc loại hình thất nghiệp tự nguyện?
A. Anh L.	         B. Chị M.	            C. Chị Q.	        D. Chị H.
Câu 9: Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Chị Y và nhóm bạn của mình đang thất nghiệp. Chị Y đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp nhưng làm nhân viên hành chính cho một cơ sở giáo dục. Sau một thời gian làm việc, chị quyết định thôi việc để đi tìm công việc mới phù hợp với sở thích và khả năng của mình. Anh X bị doanh nghiệp cho thôi việc do vi phạm kỉ luật lao động nhiều lần, anh T bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh.
a) Thất nghiệp của chị Y là loại hình thất nghiệp tự nguyện. 
b)  Nguyên nhân anh X bị thất nghiệp là do mất cân đối quan hệ cung cầu. 
c) Loại hình thất nghiệp của anh T là thất nghiệp cơ cấu. 
d) Chị Y, anh X và anh T đều bị ảnh hưởng về thu nhập do bị thất nghiệp.
 Baì 5: Thị trường lao động và việc làm
Câu 1: Trong mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động, khi khả năng cung ứng lao động lớn hơn khả năng tạo việc làm sẽ dẫn đến hiện tượng nào trong xã hội gia tăng?
A. Lạm phát.	                        B. Thất nghiệp.	C. Cạnh tranh.	                       D. Khủng hoảng.
Câu 2: Trong mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động, khi khả năng tạo việc làm lớn hơn khả năng cung ứng lao động sẽ dẫn đến hiện tượng nào trong xã hội gia tăng?
A. Thất nghiệp.	B. Thiếu lao động.	        C. Thiếu việc làm.	       D. Lạm phát.
Câu 3: Khi thị trường việc làm ngày càng tăng sẽ làm cho thị trường lao động có xu hướng
A. tăng.	               B. giảm.	                 C. giữ nguyên.	                   D. cân bằng.
Câu 4: Khi thị trường lao động ngày càng phong phú và đa dạng sẽ thúc đẩy thị trường việc làm có xu hướng
A. tăng.	              B. giảm.	             C. giữ nguyên.                	D. cân bằng.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động không bao gồm nội dung nào dưới đây? Vì sao?
A. Mức lương của người lao động.                B. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 . Sở thích của người lao động.	            D. Bảo hiểm xã hội và thất nghiệp.
Câu 6: Xu hướng tuyển dụng những người đã được đào tạo ngày một tăng và chiếm ưu thế so với người chưa qua đào tạo là xu hướng của thị trường nào dưới đây?
A. Lao động.	              B. Kinh doanh.	C. Việc làm.	            D. Sản xuất.
Câu 7: Hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ diễn ra theo hướng
A. lao động trong dịch vụ giảm so với lao động trong nông nghiệp.
B. lao động trong công nghiệp giảm so với lao động trong nông nghiệp.
C. lao động trong nông nghiệp giảm, lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng.
D. lao động trong nông nghiệp tăng so với lao động trong công nghiệp và dịch vụ.
Câu 8: Thị trường lao động là nơi diễn ra thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện cụ thể trong
A. hợp đồng lao động.	                                        B. Hiến pháp.
C. Luật lao động.	                                        D. Điều lệ công ty
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Tại Thành phố H, nhu cầu tuyển dụng lao động cuối năm ở một số ngành nghề đang sôi động. Nhiều doanh nghiệp trên địa bản cho biết họ gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động. Công ty cổ phần Sản xuất Container đang cần tuyển 650 lao động, trong đó có 100 lao động phổ thông, 500 thợ hàn, thợ cơ khí,... với mức lương cơ bản từ 6 đến 18 triệu đồng. Tuy nhiên, sau ba tháng nhiều hồ sơ ứng tuyển không đạt yêu cầu. Công ty N cũng đang thông báo tuyển 127 lao động cho các vị trí kĩ thuật viên: thuỷ lực, cơ khí, sơn dầu, máy lạnh, cửa cuốn, lao động phổ thông,... với nhiều chế độ ưu đãi vượt trội nhưng vẫn tìm không đủ người.
Câu 9: Thông tin trên cho ta thấy, người sử dụng lao động có xu hướng tuyển dụng các lao động có đặc điểm nào dưới đây?
A. Lao động phổ thông không có tay nghề.	     B. Lao động là các chuyên gia cao cấp.
C. Lao động có kỹ năng và được đào tạo.	     D. Lao động là các nhà quản lý tài năng.
Câu 10: Xét về mặt quan hệ lao động, những doanh nghiệp tại thành phố H đóng vai trò là
A. cung về sức lao động.	                             B. cầu về sức lao động.
C. nhà phân phối sức lao động.	                 D. nhà quản lý sức lao động.
Câu 11: Xét về mặt quan hệ lao động, người lao động tham gia tuyển dụng lao động trong thông tin trên đóng vai trò là
A. cung về sức lao động.	                             B. cầu về sức lao động.
C. người môi giới sức lao động.	                 D. người kinh doanh sức lao động.
Câu 12: Việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động là góp phần trực tiếp vào việc phát triển thị trường nào dưới đây?
A. Thị trường xuất khẩu hàng hóa.	                       B. Thị trường tư liệu sản xuất.
C. Thị trường việc làm.	                                   D. Thị trường cạnh tranh.
Câu 13: Việc mở rộng quy mô và chất lượng các trường dạy nghề là sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo ra nguồn lao động dồi dào để phát triển
A. thị trường việc làm.	                                   B. xuất khẩu hàng hóa.
C. tăng thu ngân sách.	                                               D. du lịch giá rẻ.
Câu 14: Để phát triển thị trường lao động và thị trường việc làm, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người dân nếu đủ điều kiện đều được
A. phát triển sản xuất và dịch vụ.	                        B. xóa bỏ định kiến về giới.
C. chia đều lợi nhuận khu vực.	                        D. hưởng chế độ phụ cấp khu vực.
Câu 15: Những người nào dưới đây góp phần tạo ra thị trường việc làm?
A. Người tạo ra việc làm và người đáp ứng yêu cầu của việc làm.
B. Người lao động và người chủ doanh nghiệp bất kì.
C. Giám đốc doanh nghiệp và người có khả năng lao động.
D. Tập thể người lao động và lãnh đạo công ty.
Câu 16: Một trong những vai trò của thông tin về việc làm trên thị trường là giúp người lao động
A. chú ý đến việc làm trên thị trường.	B. tìm việc làm trên thị trường.
C. theo dõi việc làm trên thị trường.	            D. xử lí các quan hệ trên thị trường.
Câu 17: Thông tin thị trường lao động và dịch vụ việc làm có vai trò là cầu nối trong việc gắn kết thị trường lao động với
A. Thị trường lao động.	                       B. Thị trường việc làm.
C. Thị trường hàng hóa.	                       D. Thị trường tiêu dùng.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
 “Sáng ngày 19/9, tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lai Châu, Bắc Kạn, Lạng Sơn tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Tại phiên giao dịch, có 83 doanh nghiệp tham gia với 11 523 chỉ tiêu việc làm tuyển dụng. Trong số 11 523 chỉ tiêu việc làm tuyển dụng, các vị trí việc làm có thu nhập từ 15 triệu đồng trở lên chiếm tỉ lệ 19%, các vị trí việc làm có thu nhập từ 10 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng chiếm tỉ lệ 37%, các vị trí việc làm có thu nhập dưới 7 triệu đồng chiếm tỉ lệ 16% và các vị trí tuyển dụng lương theo thoả thuận chiếm tỉ lệ 10%.”
Câu 18: Trong vấn đề giải quyết vấn đề việc làm, các trung tâm Dịch vụ việc làm đóng vai trò như thế nào trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động?
A. Cung cấp việc làm.                             	B. Hỗ trợ tiền lương.
C. Hỗ trợ tìm việc làm.	                         D. Giải quyết tranh chấp.
Câu 19: Trong quan hệ việc làm, cầu về việc làm đó là
A. các doanh nghiệp.	B. người lao động.	C. sàn giao dịch.	D. cơ quan nhà nước.
Câu 20: Trong quan hệ việc làm, cung về việc làm đó là
A. các doanh nghiệp.	B. người lao động.	C. sàn giao dịch.	D. cơ quan nhà nước.
Câu 21: Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030 đã xác định mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động là "tỉ trọng lao động khu vực nông - lâm – ngư nghiệp giảm xuống dưới 20% trong tổng số lao động có việc làm của nền kinh tế. Trong bối cảnh mới, đòi hỏi phải có những chính sách phù hợp và đột phá, thúc đẩy tạo việc làm, tăng năng suất, chất lượng góp phần tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực, hướng đến phát triển bền vững.... Đặc biệt, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, yếu tố chuyển dịch cơ cấu lao động đóng vai trò quan trọng vào tăng năng suất lao động của nền kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá tất yếu làm thay đổi tỉ trọng lao động trong các ngành kinh tế.
a) Việc đặt mục tiêu giảm tỷ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp xuống dưới 20% với một nước nông nghiệp như Việt Nam là sai lầm. 
b) Thị trường lao động Việt Nam đang có xu hướng chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. 
c) Cơ cấu lao động thay đổi đòi hỏi nhà nước cần quan tâm tới nâng cao chất lượng nguồn lao động để đáp ứng sự phát triển kinh tế. 
d) Đến năm 2030 Việt Nam đặt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn lao động trong khu vực nông nghiệp là hợp lý. 
Câu 22: Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Nhà nước thực hiện đồng bộ các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường lao động, nâng cao đời sống người dân. Thị trường lao động đã có những bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, ngày càng hội nhập, từng bước tiệm cận với thị trường lao động khu vực và thế giới. Thị trường lao động trở thành động lực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, thúc đẩy lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm tăng nhanh.
a) Các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường lao động đã góp phần thúc đẩy thị trường việc làm phát triển. 
b) Thị trường việc làm phát triển đã gián tiếp sự phát triển của thị trường lao động. 
c) Bên cạnh giải pháp về kinh tế, nhà nước cũng cần quan tâm hỗ trợ công tác đào tạo nghề để thúc đẩy thị trường việc làm phát triển. 
d) Nhà nước có thể sử dụng các biện pháp hành chính để buộc các doanh nghiệp phải tuyển dụng lao động từ đó thúc đẩy thị trường việc làm. 
Bài 6: Ý tưởng kinh doanh
Câu 1: Các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh của chủ thể sản xuất kinh doanh xuất phát từ yếu tố nào dưới đây?
A. Lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài.	            B. Điểm yếu nội tại và khó khăn bên ngoài.
C. Mâu thuẫn của chủ thể sản xuất.	                        D. Khó khăn của chủ thể sản xuất.
Câu 2: Trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh dưới đây, yếu tố nào không thuộc lợi thế nội tại của chủ thể sản xuất kinh doanh?
A. Sự đam mê của chủ thể sản xuất kinh doanh.       B. Sự hiểu biết của chủ thể sản xuất kinh doanh.
C. Khả năng huy động các nguồn lực.                       D. Chính sách vĩ mô của Nhà nước.
Câu 3: Trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh, yếu tố nào dưới đây không thuộc về cơ hội bên ngoài của các chủ thể sản xuất kinh doanh?
A. Nhu cầu của thị trường.	                             B. Sự cạnh tranh giữa các chủ thể.
C. Khả năng huy động các nguồn lực.	     D. Vị trí triển khai hoạt động kinh doanh.
Câu 4: Yếu tố nào dưới đây không phải là tiêu chí để đánh giá một cơ hội kinh doanh tốt?
A. Hấp dẫn.	     B. Ổn định.   	C. Khả thi.	          D. Lỗi thời.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những dấu hiệu nhận diện một cơ hội kinh doanh tốt?
A. Tính thời điểm.	B. Tính ổn định.	C. Tính hấp dẫn.	D. Tính trừu tượng.
Câu 6: Yếu tố nào dưới đây không thể hiện cho một cơ hội kinh doanh tốt?
A. Hấp dẫn.	              B. Ổn định.	          C. Đúng thời điểm.	D. Lỗi thời.
Câu 7: Một trong những vai trò của việc xây dựng và xác định ý tưởng kinh doanh, cơ hội kinh doanh là giúp các chủ thể kinh doanh luôn luôn
A. lo lắng.	               B. chủ động.	           C. bị động.	          D. bi quan.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Chị D là sinh viên đang học ngành Công nghệ sinh học. Nhà chị có một cái sân nhỏ sau nhà. Năm học thứ ba, thấy nhiều bạn sinh viên trong trường thích chơi cây cảnh mini nhưng khu vực quanh trường chưa có ai kinh doanh mặt hàng này, chị liền nảy sinh ý tưởng kinh doanh. Chị suy nghĩ và xây dựng ý tưởng kinh doanh cây cảnh mini: tận dụng mảnh sân của gia đình và phát huy những kiến thức, kĩ năng đã học về cấy, ghép cây cảnh mini như sen đá, xương rồng, lưỡi hổ, dương xỉ,... Chị cũng có thể nhờ thầy cô hướng dẫn cách lai ghép thành những giống cây mới lạ, trồng vào những chiếc cốc, chậu nhỏ xinh xắn, kết hợp với các phụ kiện tiểu cảnh, làm thành những chậu cây độc đáo để các bạn sinh viên có thể mua về trang trí bàn học, tủ sách hay làm quà tặng cho bạn bè. Chị thấy vui vì ý tưởng kinh doanh này tuy chỉ là mô hình nhỏ lẻ nhưng có thể mang lại những khoản thu nhập cho bản thân và mang niềm vui, tình yêu cây cỏ đến với các bạn sinh viên.
Câu 8: Tính sáng tạo trong ý tưởng kinh doanh của chị D thể hiện ở việc, ý tưởng của chị D mang tính
A. trùng lặp.	                  B. phổ biến.	  C. độc đáo.	        D. phổ quát.
Câu 9: Tính khả thi trong ý tưởng kinh doanh của chị D thể hiện ở việc ý tưởng đó
A. được nhà nước bảo trợ.	                        B. mang lại lợi nhuận cao.
C. phù hợp với các nguồn lực hiện có.	D. được nhiều người áp dụng thành công.
Câu 10: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Vốn có năng khiếu về ngoại ngữ cùng với kinh nghiệm nhiều năm dạy tại các trung tâm tiếng Anh, chị Y nhận thấy cơ hội thị trường lớn vì nhu cầu học tiếng Anh rất cao. Tuy nhiên, nhiều trung tâm dạy tiếng Anh liên tiếp xuất hiện là thử thách lớn đối với chị. Nhận thấy bản thân mình chưa có nhiều nguồn vốn, chị nghĩ đến phương án thành lập trung tâm quy mô nhỏ, xây dựng chương trình tiếng Anh cá nhân hoá để tạo được niềm tin với học viên. Sau khi xem xét các yếu tố, chị quyết tâm thực hiện ý tưởng kinh doanh về trung tâm tiếng Anh của mình.
a) Cơ hội kinh doanh của chị Y thiếu tính khả thi.
b) Năng khiếu ngoại ngữ là điểm mạnh của chị Y khi đánh giá cơ hội kinh doanh.  
c) Kinh nghiệm là điểm yếu của chị Y khi thực hiện cơ hội kinh doanh. 
d) Chị Y cần bổ sung năng lực quản lý, năng lực lãnh đạo khi thực hiện ý tưởng kinh doanh. 
Bài 7: Đạo đức kinh doanh
Câu 1: Đối với chủ thể sản xuất, kinh doanh, đạo đức kinh doanh biểu hiện tập trung nhất ở đức tính nào dưới đây?
A. Tính thật thà.	B. Tính trung thực.	C. Tính quyết đoán.	D. Tính kiên trì.
Câu 2: Đạo đức kinh doanh là đạo đức được vận dụng vào
A. hoạt động văn hóa – xã hội.	           B. hoạt động sản xuất – kinh doanh.
C. hoạt động sáng tạo nghệ thuật.	           D. hoạt động tiêu dùng sản phẩm.
Câu 3: Đối với Nhà nước và xã hội, đạo đức kinh doanh của chủ thể sản xuất kinh doanh không biểu hiện ở hành vi, việc làm nào dưới đây?
A. Tuân thủ quy định của pháp luật.	        B. Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn.
C. Không sản xuất hàng quốc cấm.	       D. Sử dụng các thủ đoạn phi pháp.
Câu 4: Trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào góp phần hình thành nên đạo đức kinh doanh của các chủ thể?
A. Nhanh nhẹn, quyết đoán trong mọi trường hợp.     B. Tính trung thực và tôn trọng con người.
C. Linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.                               D. Nắm bắt kịp thời tâm lí khách hàng.
Câu 5: Việc duy trì và thực hiện tốt đạo đức kinh doanh sẽ giúp cho các chủ thể kinh tế
A. Nâng cao lợi thế vùng miền.	                      B. Nâng cao uy tín và thương hiệu.
C. Khắc phục chênh lệch vùng miền.	                      D. Tăng cường công tác truyền thông.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của việc duy trì và thực hiện tốt đạo đức kinh doanh?
A. Nâng cao danh tiếng.	                              B. Tạo lập niềm tin.
C. Xây dựng uy tín.	                                          D. Duy trì độc quyền.
Câu 7: Thực hiện tốt đạo đức trong kinh doanh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế thường xuyên
A. giữ chữ tín với khách hàng.	                    B. trung thực trong sản xuất.
C. bảo vệ lợi ích khách hàng.	                                D. xâm phạm lợi ích khách hàng.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Mọi nhân viên trong ngân hàng A đều được phổ biến và yêu cầu chấp hành nghiêm chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng như: Tuân thủ mọi quy trình, quy định trong công tác chuyên môn, quy định của pháp luật, cẩn trọng và tận tâm với công việc; Liêm chính, giữ chữ tín với đối tác và khách hàng, có ý thức bảo mật thông tin; Chăm chỉ, chuyên cần, chủ động. sáng tạo, thích ứng trong công việc.... Ngân hàng cũng lấy đó làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu của mỗi nhân viên.
Câu 8: Đối với khách hàng, nhân viên trong ngân hàng A không có trách nhiệm phải thực hiện phẩm chất đạo đức kinh doanh nào dưới đây?
A. Liêm chính.	B. Giữ chữ tín.	C. Hỗ trợ vật chất.	D. Bảo mật thông tin.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không thể hiện phẩm chất đạo đức kinh doanh mà nhân viên trong ngân hàng A có trách nhiệm phải thực hiện?
A. Cẩn trọng và tận tâm.	B. Tuân thủ nghiệp vụ.
C. Giữ chữ tín với đối tác.	D. Giữ nguyên vị trí công việc.
Câu 10: Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Công ty D chuyên sản xuất bột ngọt, tinh bột, đường. Trong quá trình sản xuất các sản phẩm này, công ty đã thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống kĩ thuật để bơm dịch thải lỏng của nhà máy sản xuất, xả trực tiếp vào sông không đúng với nội dung báo cáo môi trường đã được phê duyệt, gây ô nhiễm môi trường ở địa phương.
a) Công ty D vừa vi phạm pháp luật vừa vi phạm đạo đức kinh doanh.  
b) Hành vi của công ty D sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín và gây tổn hại cho chính công ty. 
c) Công ty D không gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. 
d) Việc làm của công ty D là biểu hiện của hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 
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